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	STT
	Họ và tên hành khách
	Giới
	Quốc tịch
	Số hộ chiếu
	Chuyến bay
	Số điện thoại 1
	Số điện thoại 2
	Địa chỉ 1
	Địa chỉ 2

	1. 
	FONTANILLA FELINO ANTHONY
	Nam
	
	
	QH1521
	840969734777
	905208824
	900 NGO QUYEN
	900 Ngo Quyen, Son Tra Da Nang

	2. 
	TAN KWANG HUA
	Nam
	
	
	QH1521
	840931309339
	
	cau giay
	

	3. 
	LE NHAT LINH
	Nam
	
	
	QH1521
	057403011
	
	
	SỐ 72 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	4. 
	TRUONG HOAI AN
	Nam
	
	
	QH1521
	057403011
	
	
	SỐ 72 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	5. 
	CHAPUIS PHILIPPE
	Nam
	
	
	QH1521
	330601733917
	8613818444216
	11 Bis Rue Du Garay, BRIVESCHARENSAC, OT, 43700, FR
	LEVEL 11, 10 EXCHANGE SQUARE, PRIMROSE STREET, LONDON EC2A 2EN, ENGLAND

	6. 
	CHAPUIS GISLAINE
	Nữ
	
	
	QH1521
	330601733917
	8613818444216
	11 Bis Rue Du Garay, BRIVESCHARENSAC, OT, 43700, FR
	LEVEL 11, 10 EXCHANGE SQUARE, PRIMROSE STREET, LONDON EC2A 2EN, ENGLAND

	7. 
	DUDEK JASON PAUL
	Nam
	
	
	QH1521
	84786696559
	
	Duong so 10, P. Hiep Binh Chanh. Q. Thu Duc
	

	8. 
	REZENDE DA COSTA ANA C
	Nữ
	
	
	QH1521
	918067046000
	8613818444216
	Cecil Street, Singapore, SIN, 52705, BR
	LEVEL 11, 10 EXCHANGE SQUARE, PRIMROSE STREET, LONDON EC2A 2EN, ENGLAND

	9. 
	VON SOLODKOFF NIKOLAUS
	Nam
	
	
	QH1521
	19172941512
	
	350 W 53rd St
	

	10. 
	GARCIA NAVARRO PAMELA ADRIANA
	Nữ
	
	
	QH1521
	19172941512
	
	350 W 53rd St
	

	11. 
	DANG THI HOAN CHANG
	Nữ
	
	
	QH1521
	+840934050929
	989844866
	105/16/8 NGUYEN TU GIAN , P.12 ,Q.GO VAP
	987 PHAM VAN BACH, P12 , Q GO VAP, TP.HCM

	12. 
	NGUYEN THU HUYEN
	Nữ
	
	
	QH1521
	+840934050929
	989844866
	105/16/8 NGUYEN TU GIAN , P.12 ,Q.GO VAP
	987 PHAM VAN BACH, P12 , Q GO VAP, TP.HCM

	13. 
	NGO PHUONG THUY
	Nữ
	
	
	QH1521
	840934050929
	989844866
	105/16/8 NGUYEN TU GIAN , P.12 ,Q.GO VAP
	987 PHAM VAN BACH, P12 , Q GO VAP, TP.HCM

	14. 
	TRAN VAN HAI
	Nam
	
	
	QH1521
	840934050929
	989844866
	105/16/8 NGUYEN TU GIAN , P.12 ,Q.GO VAP
	987 PHAM VAN BACH, P12 , Q GO VAP, TP.HCM

	15. 
	LE THI NHU QUYNH
	Nữ
	
	
	QH1521
	0982058639
	
	
	SỐ 72 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	16. 
	LE THANH TUNG
	Nam
	
	
	QH1521
	0982058639
	
	
	SỐ 72 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	17. 
	DUTERTRE MICKAEL
	Nam
	
	
	QH1521
	41779542726
	8613818444216
	Chemin Du Racca 15, LesDiablerets, OT, 1865, CH
	LEVEL 11, 10 EXCHANGE SQUARE, PRIMROSE STREET, LONDON EC2A 2EN, ENGLAND

	18. 
	CAGLI CYNTHIA
	Nữ
	
	
	QH1521
	41779542726
	8613818444216
	Chemin Du Racca 15, LesDiablerets, OT, 1865, CH
	LEVEL 11, 10 EXCHANGE SQUARE, PRIMROSE STREET, LONDON EC2A 2EN, ENGLAND

	19. 
	CAGLI ZION
	Nam
	
	
	QH1521
	41779542726
	8613818444216
	Chemin Du Racca 15, LesDiablerets, OT, 1865, CH
	LEVEL 11, 10 EXCHANGE SQUARE, PRIMROSE STREET, LONDON EC2A 2EN, ENGLAND

	20. 
	NGO GIA THANG
	Nam
	
	
	QH1521
	84907159528
	02862859303
	Ho Chi Minh City
	TANG 2, AN PHU PLAZA, SO 117-119 LY CHINH THANG, P7, Q3, TPHCM

	21. 
	HO THI BICH DAO
	Nữ
	
	
	QH1521
	84907159528
	02862859303
	Ho Chi Minh City
	TANG 2, AN PHU PLAZA, SO 117-119 LY CHINH THANG, P7, Q3, TPHCM

	22. 
	LE DINH HUYEN
	Nam
	
	
	QH1521
	840868648818
	02485855572
	Le Van Luong
	SO 47, TO 20, CUM NHA, P. LONG BIEN , Q LONG BIEN , HN

	23. 
	TA THI VINH
	Nữ
	
	
	QH1521
	840868648818
	02485855572
	Le Van Luong
	SO 47, TO 20, CUM NHA, P. LONG BIEN , Q LONG BIEN , HN

	24. 
	DO VAN MINH
	Nam
	
	
	QH1521
	840868648818
	02485855572
	Le Van Luong
	SO 47, TO 20, CUM NHA, P. LONG BIEN , Q LONG BIEN , HN

	25. 
	LE THI HONG ANH
	Nữ
	
	
	QH1521
	840868648818
	02485855572
	Le Van Luong
	SO 47, TO 20, CUM NHA, P. LONG BIEN , Q LONG BIEN , HN

	26. 
	LE HUYEN MY
	Nữ
	
	
	QH1521
	840868648818
	02485855572
	Le Van Luong
	SO 47, TO 20, CUM NHA, P. LONG BIEN , Q LONG BIEN , HN

	27. 
	NGUYEN VAN QUYNH
	Nam
	
	
	QH1521
	840868648818
	02485855572
	Le Van Luong
	SO 47, TO 20, CUM NHA, P. LONG BIEN , Q LONG BIEN , HN

	28. 
	LE LUU LY
	Nữ
	
	
	QH1521
	840868648818
	02485855572
	Le Van Luong
	SO 47, TO 20, CUM NHA, P. LONG BIEN , Q LONG BIEN , HN

	29. 
	DO LE MI VAN
	Nữ
	
	
	QH1521
	840868648818
	02485855572
	Le Van Luong
	SO 47, TO 20, CUM NHA, P. LONG BIEN , Q LONG BIEN , HN

	30. 
	NGUYEN KHANH VY
	Nữ
	
	
	QH1521
	840868648818
	02485855572
	Le Van Luong
	SO 47, TO 20, CUM NHA, P. LONG BIEN , Q LONG BIEN , HN

	31. 
	HAN THI NAM HOA
	Nữ
	
	
	QH1521
	+84987180232
	0907591836
	Quan 12
	572/25 Le Van Khuong, P Thoi An, Quan 12, TpHCM

	32. 
	TRAN THI NGOC ANH
	Nữ
	
	
	QH1521
	+84911679766
	02862859303
	Ho Chi Minh City
	TANG 2, AN PHU PLAZA, SO 117-119 LY CHINH THANG, P7, Q3, TPHCM

	33. 
	NGUYEN NHAT QUANG
	Nam
	
	
	QH1521
	+840931888322
	1900636063
	NCV
	154-156 Nguyen Van Troi, Phuong 8, Phu Nhoan

	34. 
	NGUYEN KIM VANG
	Nữ
	
	
	QH1521
	+84382557081
	02862859303
	Ho Chi Minh City
	TANG 2, AN PHU PLAZA, SO 117-119 LY CHINH THANG, P7, Q3, TPHCM

	35. 
	NGUYEN THI BICH TRAM
	Nữ
	
	
	QH1521
	+84786696559
	
	Duong so 10, P. Hiep Binh Chanh. Q. Thu Duc
	

	36. 
	CHU TUONG VY
	Nữ
	
	
	QH1521
	840909393333
	
	71/5 Tran Hung Dao, khu pho 7, thi tran Duong Dong
	

	37. 
	VAN KHOI ANH
	Nam
	
	
	QH1521
	840909393333
	
	71/5 Tran Hung Dao, khu pho 7, thi tran Duong Dong
	

	38. 
	VAN HA LAN ANH
	Nữ
	
	
	QH1521
	840909393333
	
	71/5 Tran Hung Dao, khu pho 7, thi tran Duong Dong
	

	39. 
	PHAM THANH TRUNG
	Nam
	
	
	QH1521
	840944452998
	0934106186
	16d7 dai kim, hoang mai
	241 TAY THANH, P.TAY THANH, Q.TAN PHU

	40. 
	PHAM MINH HOA
	Nam
	
	
	QH1521
	840901292030
	+84909749698
	274
	274 VUON LAI, PHUONG PHU THO HOA, QUAN TAN PHU, TP.HCM

	41. 
	NGO VAN DUC
	Nam
	
	
	QH1521
	+840862320691
	1900636063
	HCM
	154-156 Nguyen Van Troi, Phuong 8, Phu Nhoan

	42. 
	HOANG THI MINH NGUYET
	Nữ
	
	
	QH1521
	+840919399863
	0934106186
	50
	241 TAY THANH, P.TAY THANH, Q.TAN PHU

	43. 
	NGUYEN DUC TOAN
	Nam
	
	
	QH1521
	+840973209738
	0934106186
	HOANG TICH CHU
	241 TAY THANH, P.TAY THANH, Q.TAN PHU

	44. 
	TRUONG THI HONG LE
	Nữ
	
	
	QH1521
	+840774458159
	02363815816
	DA NANG
	304 LE DUAN, P. THANH KHE, TP DA NANG

	45. 
	MOZGOVOJS VLADISLAVS
	Nam
	
	
	QH1521
	34603419188
	
	Avenida San Borondon 4, puerta 8
	

	46. 
	MOZGOVAJA MARIA
	Nữ
	
	
	QH1521
	34603419188
	
	Avenida San Borondon 4, puerta 8
	

	47. 
	LE THI PHI GIAO
	Nữ
	
	
	QH1521
	0787233907
	
	
	SỐ 72 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	48. 
	TRUONG BAO ANH THU
	Nam
	
	
	QH1521
	0787233907
	
	
	SỐ 72 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	49. 
	TRUONG GIA KHANH
	Nam
	
	
	QH1521
	0787233907
	
	
	SỐ 72 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	50. 
	HO THI TUYET SUONG
	Nữ
	
	
	QH1521
	0787233907
	
	
	SỐ 72 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	51. 
	HO NGOC TUAN
	Nam
	
	
	QH1521
	0787233907
	
	
	SỐ 72 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	52. 
	LE THI ANH TUYET
	Nữ
	
	
	QH1521
	0787233907
	
	
	SỐ 72 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	53. 
	BUI DUY HUNG
	Nam
	
	
	QH1521
	+840972859985
	962511186
	T3-2618, Times City, Hai Ba Trung, Ha Noi
	SO 113 NGO 97 PHAM NGOC THACH, PHUONG KIM LIEN, QUAN DONG DA, TP HA NOI

	54. 
	HUYNH NGOC TUAN
	Nam
	
	
	QH1521
	+840981334676
	2363988988
	sg
	94 Nguyen Tri Phuong, P Chinh Gian. Quan Thanh Khe, Tp Da Nang

	55. 
	NGUYEN VAN DOAN
	Nam
	
	
	QH1521
	+840977369654
	0934106186
	Ho Chi Minh
	241 TAY THANH, P.TAY THANH, Q.TAN PHU

	56. 
	NGUYEN THI TRANG HUYEN
	Nữ
	
	
	QH1521
	+840977369654
	0934106186
	Ho Chi Minh
	241 TAY THANH, P.TAY THANH, Q.TAN PHU

	57. 
	TRAN THI THOA
	Nữ
	
	
	QH1521
	+84907811717
	
	Cmt8
	

	58. 
	TO THANH HOANG
	Nam
	
	
	QH1521
	+840903864495
	2363988988
	SG
	94 Nguyen Tri Phuong, P Chinh Gian. Quan Thanh Khe, Tp Da Nang

	59. 
	NGUYEN THI CHO
	Nữ
	
	
	QH1521
	+840903864495
	2363988988
	SG
	94 Nguyen Tri Phuong, P Chinh Gian. Quan Thanh Khe, Tp Da Nang

	60. 
	PHAM THI DANG THO
	Nữ
	
	
	QH1521
	840965628048
	
	Duong Ba Trac
	

	61. 
	TRAN CONG DANH
	Nam
	
	
	QH1521
	840937050708
	
	303 tan son nhi
	

	62. 
	TRAN SON DUNG
	Nam
	
	
	QH1521
	840939045979
	943832222
	HN
	74 AN THANH, YEN PHU, TAY HO

	63. 
	LE THI THU LOAN
	Nữ
	
	
	QH1521
	840903864495
	2363988988
	SG
	94 Nguyen Tri Phuong, P Chinh Gian. Quan Thanh Khe, Tp Da Nang

	64. 
	HUYNH LE QUANG VINH
	Nam
	
	
	QH1521
	840903864495
	2363988988
	SG
	94 Nguyen Tri Phuong, P Chinh Gian. Quan Thanh Khe, Tp Da Nang

	65. 
	PHAM THI HA XUYEN
	Nữ
	
	
	QH1521
	840931888322
	1900636063
	NCV
	154-156 Nguyen Van Troi, Phuong 8, Phu Nhoan

	66. 
	NGUYEN HONG KHANH
	Nam
	
	
	QH1521
	840901882828
	932020226
	60C TRUONG SON
	A7.06 BLOCK A, KHU CAO ỐC VĂN PHÒNG VÀ CĂN HỘ CHUNG CƯ, SỐ 5B ĐƯỜNG PHỔ QUANG, PHƯỜNG 02, QUẬN TÂN BÌNH, TP. HCM

	67. 
	PHAN THANH TRUNG
	Nam
	
	
	QH1521
	840937533678
	19006091
	Hoang Mai
	SO 40 YET KIEU, PHUONG CUA NAM, QUAN HOAN KIEM, HN

	68. 
	DAO THI THANH THUY
	Nữ
	
	
	QH1521
	840937533678
	19006091
	Hoang Mai
	SO 40 YET KIEU, PHUONG CUA NAM, QUAN HOAN KIEM, HN

	69. 
	PHAN BAO KHANH
	Nữ
	
	
	QH1521
	840937533678
	19006091
	Hoang Mai
	SO 40 YET KIEU, PHUONG CUA NAM, QUAN HOAN KIEM, HN

	70. 
	PHAN HA VY
	Nữ
	
	
	QH1521
	840937533678
	19006091
	Hoang Mai
	SO 40 YET KIEU, PHUONG CUA NAM, QUAN HOAN KIEM, HN

	71. 
	VO HUYNH TAN LUYEN
	Nam
	
	
	QH1521
	840981469284
	0934106186
	2
	241 TAY THANH, P.TAY THANH, Q.TAN PHU

	72. 
	DANG DUC TRUNG
	Nam
	
	
	QH1521
	+840934398986
	0979679797
	HANOI
	SỐ 82 QUÁN THÁNH, BA ĐÌNH - HN

	73. 
	HOANG BAO ANH
	Nữ
	
	
	QH1521
	+840934398986
	0979679797
	HANOI
	SỐ 82 QUÁN THÁNH, BA ĐÌNH - HN

	74. 
	HOANG TRUNG THANH
	Nam
	
	
	QH1521
	+840934398986
	0979679797
	HANOI
	SỐ 82 QUÁN THÁNH, BA ĐÌNH - HN

	75. 
	TA THI LE
	Nữ
	
	
	QH1521
	+840934398986
	0979679797
	HANOI
	SỐ 82 QUÁN THÁNH, BA ĐÌNH - HN

	76. 
	DANG HOANG TUE VY
	Nữ
	
	
	QH1521
	+840934398986
	0979679797
	HANOI
	SỐ 82 QUÁN THÁNH, BA ĐÌNH - HN

	77. 
	PHAM CHINH DAI
	Nam
	
	
	QH1521
	+840836898777
	908380888
	466/8 TKTQ
	SO 48 DUONG CACH MANG, P. TAN THANH, Q. TAN PHU

	78. 
	HO DANG HOAN
	Nam
	
	
	QH1521
	840969765046
	983635185
	THAI BINH
	SO 157 - DUONG LY THUONG KIET - TP. THAI BINH - TINH THAI BINH

	79. 
	HO DANG NAM
	Nam
	
	
	QH1521
	840969765046
	983635185
	THAI BINH
	SO 157 - DUONG LY THUONG KIET - TP. THAI BINH - TINH THAI BINH

	80. 
	HOANG THI UYEN
	Nữ
	
	
	QH1521
	840969765046
	983635185
	THAI BINH
	SO 157 - DUONG LY THUONG KIET - TP. THAI BINH - TINH THAI BINH

	81. 
	THAN TRONG HUY
	Nam
	
	
	QH1521
	840903740924
	
	16 duong so 5 phuong Binh Trung Dong
	

	82. 
	TRAN THU HANG
	Nữ
	
	
	QH1521
	840903740924
	
	16 duong so 5 phuong Binh Trung Dong
	

	83. 
	THAN TRONG ANH
	Nam
	
	
	QH1521
	840903740924
	
	16 duong so 5 phuong Binh Trung Dong
	

	84. 
	NGUYEN THI THUY TRAM
	Nữ
	
	
	QH1521
	0983128782
	
	
	SỐ 72 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	85. 
	NGUYEN NGOC LU
	Nam
	
	
	QH1521
	0938490111
	
	
	

	86. 
	NGUYEN VAN SAU
	Nam
	
	
	QH1521
	840393579368
	907777171
	VIET NAM
	SO 05 THANH THAI, PHUONG 14, QUAN 10, TP HO CHI MINH



